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ỦY BAN PHÁP LUẬT

 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
            Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2020



BÁO CÁO TÓM TẮT THẨM TRA
 các Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định,                                                 thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên và thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
 
Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

Thực hiện chương trình công tác và theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 16/4/2020, Ủy ban Pháp luật đã họp phiên toàn thể theo hình thức trực tuyến để thẩm tra Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên và thị xã Nghị Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo các Tờ trình của Chính phủ. 
Ngày 20/4/2020, Ủy ban Pháp luật đã có 03 Báo cáo thẩm tra các Tờ trình và Đề án nêu trên của Chính phủ. Ủy ban Pháp luật kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo tóm tắt thẩm tra về các Đề án này như sau:
1. Nhận xét chung
- Về sự cần thiết thành lập các thị xã và phường trực thuộc, Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với sự cần thiết thành lập thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và các phường trực thuộc các thị xã với những lý do nêu trong các Tờ trình và Đề án của Chính phủ. 
- Về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập các thị xã và phường trực thuộc: căn cứ vào quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn thành lập thị xã và phường thuộc thị xã, đối chiếu với các đơn vị dự kiến thành lập thị xã và phường, Ủy ban Pháp luật thấy rằng, các đơn vị cơ bản đạt các điều kiện và tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, số đơn vị hành chính (ĐVHC) trực thuộc, phân loại đô thị và tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội theo quy định. 
- Về hồ sơ, trình tự, thủ tục: qua xem xét hồ sơ các Đề án của Chính phủ, Ủy ban Pháp luật thấy rằng, hồ sơ các Đề án đã được chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định. Trình tự, thủ tục lập các Đề án đáp ứng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13. Các Đề án đã được lấy ý kiến của cử tri, của Hội đồng nhân dân ở các ĐVHC chịu ảnh hưởng trực tiếp với tỷ lệ tán thành cao và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ theo đúng quy định.
- Liên quan đến việc thành lập Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân ở các ĐVHC dự kiến thành lập thị xã, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có Tờ trình giử Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã có văn bản thống nhất với đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.  
2. Một số vấn đề đề nghị giải trình  
Tại phiên họp thẩm tra, các thành viên Ủy ban Pháp luật đã đề nghị Chính phủ, chính quyền địa phương các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Thanh Hóa giải trình một số nội dung mang tính chất chung liên quan đến việc thành lập ĐVHC ở đô thị như việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của chính quyền đô thị; việc bố trí, sắp xếp lực lượng Công an chính quy; các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi giấy tờ của công dân sau khi thành lập thị xã, phường; nhu cầu sử dụng vốn và khả năng huy động vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; rà soát các số liệu về dân số quy đổi, thu nhập bình quân đầu người, diện tích đất cây xanh công cộng…
Ngoài ra, đối với từng Đề án cụ thể, Ủy ban Pháp luật đề nghị giải trình, làm rõ những nội dung sau đây:
2.1. Về việc thành lập thị xã Hoài Nhơn và 11 phường trực thuộc
(1) Đề nghị cần có giải pháp đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, cũng như giải pháp đầu tư xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phát triển cơ sở hạ tầng đô thị gắn với việc bảo vệ diện tích rừng và đất trồng lúa hiện có của địa phương vì theo Đề án của Chính phủ, khu vực dự kiến thành lập thị xã Hoài Nhơn và một số phường trực thuộc có diện tích đất nông nghiệp lớn (chiếm hơn 80%)[footnoteRef:1]. [1:  Huyện Hoài Nhơn có 420,84 km2, diện tích đất phi nông nghiệp chỉ có 16,75%, trong khi đất nông nghiệp chiếm tới 82,36%; tỷ lệ đất phi nông nghiệp của phường Hoài Hảo là 12,89%, tỷ lệ đất nông nghiệp là 87,01%; tỷ lệ đất phi nông nghiệp của phường Hoài Thanh Tây là 23,75%, tỷ lệ đất nông nghiệp là 75,27%; tỷ lệ đất phi nông nghiệp của phường Hoài Thanh là 16,90%, tỷ lệ đất nông nghiệp là 81,29%; tỷ lệ đất phi nông nghiệp của phường Hoài Tân là 30%, tỷ lệ đất nông nghiệp là 70%; tỷ lệ đất phi nông nghiệp của phường Hoài Xuân là 28,52%, tỷ lệ đất nông nghiệp là 71,04%; tỷ lệ đất phi nông nghiệp của phường Hoài Đức là 9,28%, tỷ lệ đất nông nghiệp là 90,15%.] 

Theo Đề án của Chính phủ, xã Hoài Đức và xã Hoài Hảo là hai đơn vị dự kiến thành lập phường có diện tích rất lớn (xã Hoài Đức: 63,72 km2, xã Hoài Hảo: 37,63 km2), diện tích đất nông nghiệp của hai xã này chiếm tới hơn 87%, chủ yếu là đất rừng tự nhiên và đất rừng phòng hộ cần phải bảo vệ nghiêm ngặt, không được khai thác, do đó không thể phát triển đô thị tại các khu vực này. Tuy đây được đánh giá là lợi thế để phát triển du lịch sinh thái nhưng cũng là một trở ngại trong việc xây dựng và hoàn thiện đầy đủ cơ sở hạ tầng đô thị tương xứng sau khi thành lập phường ở hai đơn vị này[footnoteRef:2]. Vì vậy, đề nghị Chính phủ, chính quyền địa phương tiếp tục cân nhắc phương án, kế hoạch phát triển phù hợp đối với các đơn vị có đặc thù như trên để bảo đảm sự phát triển đồng đều, bền vững của đô thị Hoài Nhơn.  [2:  Theo giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại văn bản số 1189/UBND-NC ngày 02/3/2020.] 

(2) Đề nghị sớm có giải pháp đầu tư, khắc phục hạn chế về việc chưa có hệ thống nước thải riêng cho đô thị Hoài Nhơn vì vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đô thị và chất lượng đời sống của Nhân dân; khắc phục tiêu chí chưa đạt về mật độ đường cống thoát nước chính theo quy định tại Phụ lục 2 của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 tại 5/11 đơn vị dự kiến thành lập phường (gồm: Tam Quan Bắc, Hoài Hảo, Hoài Thanh, Hoài Hương và Hoài Xuân) để bảo đảm chất lượng đô thị tại khu vực thành lập phường. 
2.2. Về Đề án thành lập thị xã Đông Hòa và 05 phường trực thuộc
(1) Đề nghị sớm có giải pháp khắc phục tiêu chí còn thiếu về hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị theo quy định tại Phụ lục 2 của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 là  Trạm Y tế và tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật tại 5/5 khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thị xã Đông Hòa.  
(2) Chính phủ đề nghị thành lập phường Hòa Xuân Tây trên cơ sở nguyên trạng xã Hòa Xuân Tây, với 45,79 km2 diện tích tự nhiên (đạt 832,5% tiêu chuẩn theo quy định) nhưng qua rà soát thấy rằng, tỷ lệ đất xây dựng đô thị tại xã Hòa Xuân Tây rất thấp, chỉ có 1,98 km2 (chiếm 4,33%), tỷ lệ đất nông nghiệp là 41,53 km2 (chiếm 90,69%). Đề nghị cơ quan trình Đề án báo cáo thêm về định hướng đầu tư xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị gắn với việc bảo vệ diện tích rừng và đất trồng lúa hiện có của địa phương. 
2.3. Về việc thành lập thị xã Nghi Sơn và 16 phường trực thuộc
(1) Trên địa bàn huyện Tĩnh Gia dự kiến thành lập có Khu kinh tế Nghi Sơn, trọng tâm là công nghiệp nặng và công nghiệp cơ bản, với nhiều nhà máy điện than, lọc hóa dầu, luyện thép, khai thác cảng biển, dịch vụ, du lịch,... nên trong quá trình phát triển, sẽ có những tác động nhất định đến môi trường đô thị. Bên cạnh đó, theo Đề án của Chính phủ, huyện Tĩnh Gia hiện nay chưa có khu xử lý nước thải tập trung nên toàn bộ lượng nước thải từ các hộ dân, các đơn vị, doanh nghiệp sau khi được xử lý sẽ chảy ra hệ thống thoát nước chung, gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường. Vì vậy, đề nghị sớm có giải pháp đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải trên địa bàn, có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu và ứng phó kịp thời các sự cố môi trường trên địa bàn, bảo đảm sự phát triển bền vững của thị xã sau khi được thành lập.
  (2) Đề nghị có các biện pháp đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị trên địa bàn các đơn vị dự kiến thành lập phường để khắc phục việc thiếu tiêu chí về Trạm y tế[footnoteRef:3] và tiêu chí về chợ hoặc siêu thị[footnoteRef:4] theo quy định tại Phụ lục 2 của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 để bảo đảm chất lượng đô thị của khu vực dự kiến thành lập phường trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. [3:  Tại 16/16 ĐVHC dự kiến thành lập phường.]  [4:  Tại 03/16 ĐVHC dự kiến thành lập phường.] 

(3) Đối với một số xã dự kiến thành lập phường có diện tích đất nông nghiệp lớn[footnoteRef:5], đề nghị báo cáo thêm về định hướng xây dựng, điều chỉnh quy hoạch và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm phù hợp với đặc điểm của đô thị nhưng vẫn gắn với việc bảo vệ diện tích rừng và đất trồng lúa hiện có của địa phương. [5:  Xã Tân Dân có diện tích đất nông nghiệp là 721,68 ha, chiếm tỷ lệ 74,89%; xã Trúc Lâm có diện tích đất nông nghiệp là 1.208,30 ha, chiếm tỷ lệ 77,85%; xã Nguyên Bình có diện tích đất nông nghiệp là 2.781,63 ha, chiếm tỷ lệ 83,81%.] 

3. Nhận xét và kiến nghị
3.1 Nhận xét
- Ủy ban Pháp luật nhận thấy, việc thành lập các thị xã Hoài Nhơn, Đông Hòa, Nghi Sơn và các phường trực thuộc là cần thiết, các đơn vị được đề nghị thành lập thị xã và phường cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định. Hồ sơ Đề án, trình tự, thủ tục lập Đề án tuân thủ theo quy định của pháp luật. 
- Những nội dung Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ, chính quyền địa phương giải trình đã được đại diện Chính phủ (Bộ Nội vụ) giải trình tại phiên họp thẩm tra và Chính phủ có văn bản báo cáo bổ sung với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp này. Ủy ban Pháp luật thống nhất với nội dung giải trình của Chính phủ và địa phương.
3.2. Kiến nghị
- Ủy ban Pháp luật đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc thành lập các thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và các phường thuộc các thị xã với những nội dung nêu trong Tờ trình, Đề án của Chính phủ và đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ý kiến tham gia thẩm tra của Ủy ban Tư pháp.
- Tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Pháp luật, một số ý kiến thành viên Ủy ban Pháp luật cho rằng một số tiêu chí về phân loại đô thị trong Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa thật sự phù hợp với thực tế phát triển đô thị của nước ta là hướng tới các đô thị sinh thái, đô thị xanh,… chẳng hạn như vấn đề quy mô và mật độ dân số, vấn đề tỷ lệ diện tích đất xây dựng đô thị, đất phi nông nghiệp trên diện tích đất nông nghiệp,… Vì vậy, đề nghị Chính phủ trong quá trình tổ chức thực hiện cần rà soát, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để tổng kết, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hinh thực tế.  
- Về các dự thảo Nghị quyết, Ủy ban Pháp luật đề nghị bổ sung một số nội dung liên quan đến vị trí tiếp giáp và số lượng các ĐVHC (đối với Nghị quyết thành lập thị xã Hoài Nhơn), nội dung thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và trách nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (đối với Nghị quyết thành lập thị xã Đông Hòa) và chỉnh lý lại văn phong, kỹ thuật của tất cả các Nghị quyết. Trường hợp được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên họp này, đề nghị thống nhất xác định thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết là ngày 01/6/2020 để các cơ quan, tổ chức và địa phương có thời gian cho công tác chuẩn bị, kiện toàn tổ chức, thay đổi tên gọi, con dấu và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của đơn vị hành chính mới được thành lập.
*
*         *
Trên đây là Báo cáo tóm tắt thẩm tra về các Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và các phường thuộc các thị xã, Ủy ban Pháp luật xin trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. 
            				
ỦY BAN PHÁP LUẬT
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